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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn khiếu nại, tố cáo về bồi thường 

nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự


Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn khiếu nại, tố cáo về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn về:

1. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan có trách nhiệm bồi thường, người có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.

2. Tố cáo, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với:

1. Người khiếu nại, người tố cáo;

2. Người bị thiệt hại, cá nhân, tổ chức liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo; 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường; 

4. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường; 

5. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.


Điều 3. Giải thích từ ngữ


Trong Thông tư liên tịch này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại việc giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là việc người bị thiệt hại căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư liên tịch này đề nghị cơ quan có trách nhiệm bồi thường xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan trong việc giải quyết bồi thường khi có căn cứ cho rằng cơ quan này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc giải quyết bồi thường.

2. Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là việc người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư liên tịch này đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả xem xét lại quyết định hoàn trả, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả khi có căn cứ cho rằng người này thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả, ban hành quyết định hoàn trả.
3. Tố cáo việc giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là việc công dân căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư liên tịch này báo cho cơ quan có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng cơ quan có trách nhiệm bồi thường, người có thẩm quyền có hành vi vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong việc giải quyết bồi thường, gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

4. Tố cáo việc xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là việc công dân căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư liên tịch này báo cho cơ quan có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng cơ quan có trách nhiệm bồi thường, người có thẩm quyền có hành vi vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

5. Người khiếu nại là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại hoặc người có liên quan khiếu nại theo trình tự, thủ tục hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

6. Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch này.
Chương II

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  VIỆC GIẢI QUYẾT

BỒI THƯỜNG, XEM XÉT TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 4. Các khiếu nại được thụ lý giải quyết

Người khiếu nại có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự theo quy định của Thông tư liên tịch này.

Điều 5. Khiếu nại trong trường hợp người thi hành công vụ chết

 1. Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết trước khi ban hành quyết định hoàn trả thì không đặt vấn đề khiếu nại, giải quyết khiếu nại về việc xem xét hoàn trả.

2. Trường hợp người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả chết sau khi ban hành quyết định hoàn trả thì người thừa kế di sản phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thay người thi hành công vụ có quyền khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả.
Điều 6. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền do mình quản lý trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả.

Ví dụ:

Trong quá trình giải quyết bồi thường, Chi cục thi hành án dân sự huyện B bị khiếu nại do người đại diện là Chấp hành viên A có hành vi trái pháp luật trong quá trình giải quyết bồi thường. Trong trường hợp này Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện B là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

2. Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan có trách nhiệm bồi thường cấp dưới trực tiếp.

Ví dụ:

Đối với ví dụ nêu trên, trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định mà Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện B không giải quyết khiếu nại, nếu người khiếu nại tiếp tục khiếu nại thì Cục trưởng Cục thi hành án dân sự trực tiếp quản lý Chi cục thi hành án dân sự huyện B là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

3. Trường hợp khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự liên quan đến nhiều ngành thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết khiếu nại có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết.
Ví dụ: Trường hợp cơ quan tài chính là cơ quan có trách nhiệm bồi thường bị khiếu nại về việc giải quyết bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp này, cơ quan tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác có liên quan để giải quyết khiếu nại.
Điều 7. Thời hiệu khiếu nại 
1. Thời hiệu khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà có văn bản, hồ sơ hợp pháp làm căn cứ để chứng minh, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

2. Trường hợp việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả được thụ lý, thì thời gian khiếu nại, giải quyết khiếu nại không tính vào thời hạn giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả.

Điều 8. Hình thức khiếu nại

Khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả thông qua một trong các hình thức sau:

1. Khiếu nại thông qua gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ và được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

2. Trường hợp khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì người tiếp nhận khiếu nại phải hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. 
3. Trường hợp khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 
Điều 9. Rút khiếu nại

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 
Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Điều 10. Thành lập Hội đồng tư vấn

1. Đối với vụ việc phức tạp, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai xét thấy cần thiết, có thể quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

2. Thành phần Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại bao gồm: Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần hai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người đại diện giải quyết việc bồi thường, đại diện cơ quan thanh tra giải quyết bồi thường, đại diện của cơ quan có liên quan (nếu có).

Điều 11. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại.

Điều 12. Hồ sơ giải quyết khiếu nại

1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khai khiếu nại;

b) Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

c) Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

d) Biên bản tổ chức đối thoại;

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại;

e) Các tài liệu khác có liên quan. 

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

Mục 2
CĂN CỨ THỰC HIỆN KHIẾU NẠI VIỆC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG, XEM XÉT TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ

Điều 13. Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường

1. Khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

a) Hồ sơ yêu cầu bồi thường đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật nhưng cơ quan có trách nhiệm bồi thường không thụ lý và không có văn bản thông báo cho người khiếu nại hoặc không hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

b) Hồ sơ yêu cầu bồi thường không đầy đủ nhưng hết thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có trách nhiệm bồi thường không hướng dẫn việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường.


2. Trường hợp khiếu nại việc thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường được thụ lý, giải quyết thì thời gian thực hiện khiếu nại, giải quyết khiếu nại không được tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN). 

Điều 14. Khiếu nại về việc cử người đại diện thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường

Khiếu nại việc cử người đại diện được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

1. Người đại diện được cử thuộc các trường hợp không được cử theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Nghị định số 16).

2. Người đại diện được cử để thực hiện việc giải quyết bồi thường không có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 16.

3. Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường không cử người đại diện và không ban hành Quyết định cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường.

Điều 15. Khiếu nại kết quả định giá, giám định thiệt hại

Khiếu nại kết quả định giá, giám định thiệt hại được thực hiện khi người khiếu nại không đồng ý với kết quả định giá, giám định của cơ quan có trách nhiệm bồi thường mà đã yêu cầu định giá, giám định lại và kết quả định giá, giám định chứng minh yêu cầu định giá, giám định lại là có căn cứ nhưng không được cơ quan có trách nhiệm bồi thường đồng ý. 
Điều 16. Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

1. Người chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường không thuộc một trong những người được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 16.

2. Người ký nhận quyết định giải quyết bồi thường không phải là thân nhân của người bị thiệt hại theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 16.

3. Trường hợp khiếu nại việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại thì thời gian khiếu nại, giải quyết khiếu nại không tính vào thời gian tính hiệu lực của quyết định.

Điều 17. Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản

Khiếu nại việc thực hiện thủ tục trả lại tài sản được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

1. Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị huỷ bỏ mà cơ quan đã ra các quyết định đó không gửi thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc trả lại tài sản.

2. Tài sản được trả lại không đúng về số lượng, khối lượng và các đặc điểm khác của tài sản.

3. Thời gian trả lại tài sản không đúng theo quy định của Luật TNBTCNN.

Điều 18. Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thường
Khiếu nại việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

1. Quá thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí bồi thường do cơ quan tài chính cấp mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường không thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại;

2. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường không thực hiện đúng thỏa thuận với người bị thiệt hại về hình thức chi trả, mức chi trả bồi thường.

Điều 19. Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả

Khiếu nại việc xem xét trách nhiệm hoàn trả được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

1. Thành phần Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 16;

2. Phương thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả không được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 16.  

3. Quyết định hoàn trả xác định mức hoàn trả và phương thức hoàn trả không phù hợp với mức độ thiệt hại, mức độ lỗi và điều kiện kinh tế của người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả hoặc việc xác định mức hoàn trả không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16.

4. Người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả khiếu nại khi không nhận được Quyết định hoàn trả ngay sau khi ký ban hành.

Mục 3

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Điều 20. Quyết định giải quyết khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả có hiệu lực pháp luật
1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ký ban hành, nếu người khiếu nại không khiếu nại lần hai.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo thủ tục quy định của Luật Tố tụng hành chính.

4. Quyết định giải quyết khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả có hiệu lực pháp luật có hiệu lực thi hành ngay.
Điều 21. Người có trách nhiệm thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả có hiệu lực pháp luật
1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường bị khiếu nại.

2. Người đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

3. Người bị thiệt hại, người thi hành công vụ có trách nhiệm hoàn trả có khiếu nại.

4. Cơ quan, tổ chức và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Điều 22. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả có hiệu lực pháp luật
1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã giải quyết khiếu nại có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả có hiệu lực pháp luật; trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp để bảo đảm việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; tổ chức thi hành hoặc chủ trì, phối hợp với tổ chức, cơ quan hữu quan thực hiện biện pháp nhằm khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; kiến nghị cơ quan, tổ chức khác giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có).

2. Khi quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực, người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm:

a) Phối hợp với cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật xâm phạm;

b) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại công nhận quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là đúng pháp luật.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền để thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật khi được yêu cầu.

Chương III

TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG, XEM XÉT TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ

Điều 23. Các tố cáo được thụ lý giải quyết

1. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.
Điều 24. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết bồi thường của người đại diện, thành viên hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả của cơ quan có trách nhiệm bồi thường do người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết.

Ví dụ:

Trong quá trình Chi cục thi hành án dân sự huyện A giải quyết bồi thường, người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường có hành vi vi phạm pháp luật và bị tố cáo. Trong trường hợp này thì Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện A là người có thẩm quyền giải quyêt tố cáo.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường, do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết.

Ví dụ:

Trong quá trình xem xét trách nhiệm hoàn trả, Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện B có hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo. Trường hợp này thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo là Cục trưởng Cục thi hành án dân sự trực tiếp quản lý Chi cục thi hành án dân sự huyện B.

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người đại diện trong việc giải quyết bồi thường, thành viên hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức, do người đứng đầu cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức bị tố cáo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.

4. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm trong việc giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả, được giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Điều 25. Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo

1. Người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Tố cáo.
2. Trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tố cáo và các quy định của Thông tư liên tịch này để giải quyết tố cáo. 

Điều 26. Xác định thời hạn giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả khi giải quyết tố cáo 

Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả được thụ lý, giải quyết thì thời gian tố cáo, giải quyết tố cáo không tính vào thời hạn giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả.
Điều 27. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo.

Điều 28. Hồ sơ vụ việc tố cáo

1. Việc giải quyết tố cáo phải lập thành hồ sơ, gồm: Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo; quyết định thụ lý giải quyết tố cáo; biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết; văn bản giải trình của người bị tố cáo; báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo; kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý, văn bản kiến nghị xử lý (nếu có); các tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ vụ việc tố cáo phải đánh số trang theo thứ tự tài liệu, việc lưu trữ, khai thác, sử dụng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo bằng một trong các hình thức sau:

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường có cán bộ, công chức bị tố cáo, hoặc tại cơ quan có liên quan quản lý cán bộ, công chức bị tố cáo đang công tác, với thành phần: người giải quyết tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo công tác, các tổ chức, cá nhân có liên quan;
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua một trong các hình thức sau: báo nói, báo hình, báo viết hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan giải quyết tố cáo hoặc của cơ quan người bị tố cáo. Thời gian thông báo là 02 lần liên tiếp kể từ ngày đăng tin hoặc phát sóng lần đầu hoặc 15 ngày, kể từ ngày đăng trên cổng thông tin điện tử cơ quan;
b) Niêm yết công khai tại cơ quan có trách nhiệm giải quyết tố cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết.
2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước.
CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2013.

Điều 31. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Tư pháp để phối hợp với Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, giải quyết./.
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- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Kiểm toán nhà nước;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ;

- Vụ pháp chế, Cục thi hành án Bộ Quốc phòng;

- Công báo Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);

- Website Chính phủ; Website Bộ Tư pháp; Website Thanh tra Chính phủ, Website Bộ Quốc phòng;

- Lưu: VT BTP, VT BQP, VT TTCP.
	


Mẫu  đơn khiếu nại (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số…. ngày…tháng…năm… của…)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………..(1)

Họ và tên:………………………(2); Mã số hồ sơ: …………………………...(3)

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Tên, địa chỉ của cơ quan có trách nhiệm bồi thường bị khiếu nại:…………………..

Khiếu nại:……………………………………………………………………....(4)

Nội dung, lý do khiếu nại:……………………………………………...……(5)

Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại:………………………………………….

Tài liệu khác có liên quan (nếu có):…………………………………………….

Người khiếu nại

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

(2) Họ và tên người khiếu nại:

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi;

(4) Khiếu nại lần đầu hay lần thứ hai;

(5) Ghi tóm tắt nội dung, lý do khiếu nại.
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